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	TUẦN 24
TỪ 07/03 ĐẾN 14/03/2022

	TÊN BÀI HỌC
	NGẮM TRĂNG

	HOẠT ĐỘNG TÌM HIỂU BÀI
	NGẮM TRĂNG
I- ĐỌC – HIỂU CHÚ THÍCH
1. Tác giả
- Hồ Chí Minh
2. Tác phẩm
- Hoàn cảnh sáng tác: Tháng 8/ 1942 Bác Hồ từ Cao Bằng bí mật sang Trung Quốc để tranh thủ sự viện trợ Quốc tế cho cách mạng Việt Nam. Khi đó người đã bị chính quyền địa phương ở gần thị trấn Túc Vinh bắt giữ rồi giải tới, giải lui gần 30 nhà giam của 13 huyện thuộc tỉnh Quảng Tây. Tập Nhật kí trong tù ra đời trong hoàn cảnh ấy.
- Thể loại: Thất ngôn tứ tuyệt
- Bố cục:
 + 2 câu đầu: Hoàn cảnh ngắm trăng.
+ 2 câu tiếp: Sự giao hòa giữa thi sĩ và vầng trăng.

II – ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN
1. Hoàn cảnh ngắm trăng
- Nghệ Thuật: điệp từ : Không -> nhấn mạnh hoàn cảnh ngắm trăng: trong tù, thiếu thốn, mất tự do.
- Câu hỏi tu từ: Cảnh đẹp đêm nay biết làm thế nào?
-> Sự xốn xang, bối rối, nhạy cảm trước cảnh trăng đẹp.
=> Yêu thiên nhiên.

2. Sự giao hòa giữa thi sĩ và vầng trăng
- Nghệ thuật đối, nhân hóa. 
Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ >< trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ.
- Người tù chủ động tìm đến với thiên nhiên, quên đi thân phận tù đày. Vầng trăng cũng chủ động vượt qua song sắt nhà tù để ngắm nhà thơ.
=> Một cuộc giao hòa, gần gũi thân thiết.
=> Yêu thiên nhiên, mong muốn giao hòa với thiên nhiên.
=> Phong thái ung dung, lạc quan vượt lên hoàn cảnh tù ngục
 => Đó chính là chất thép của người chiến sĩ cách mạng .

  III. TỔNG KẾT/ GHI NHỚ SGK T 38

	TÊN BÀI HỌC
	ĐI ĐƯỜNG
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

	
	[bookmark: _GoBack]ĐI ĐƯỜNG
I. ĐỌC – HIỂU CHÚ THÍCH
1. Tác giả
- Hồ Chí Minh
2. Tác phẩm
 - Trích trong tập Nhật kí trong tù
- Thể thơ :Thất ngôn tứ tuyết. Dịch thơ: Lục bát
II – ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN
1. Hai câu đầu
- Nghệ thuật: điệp: tẩu lộ, trùng san-> suy ngẫm của Bác về sự gian nan khi đi đường.
  =>  Suy ngẫm về nỗi gian lao của người đi đường.
2. Hai câu sau
- Điệp từ vòng : Trùng san
- Niềm vui hạnh của con người đứng trên đỉnh cao thắng lợi.
⇒ Bài thơ có hai lớp nghĩa , nghĩa đen nói về việc đi đường núi . Nghĩa bóng ngụ ý nói về đường cách mạng, đường đời. Bác nêu lên một trân lí : Con đường cách mạng là lâu dài và vô cùng gian khổ , nhưng nếu kiên trì, bền chí vượt qua gian nan thử thách thì nhất định sẽ đạt tới thắng lợi rực rỡ.
III. Tổng kết
Ghi nhớ/ SGK T40

	TÊN BÀI HỌC
	CÂU CẢM THÁN

	HOẠT ĐỘNG TÌM HIỂU BÀI
	CÂU CẢM THÁN
I. Đặc điểm hình thức và chức năng: 
 1. Ví dụ:
- Hỡi Lão Hạc ơi !
- Than ôi.
 2. Nhận xét:
- Hình thức:    
 +  Có chứa các từ cảm thán: hỡi ơi, than ôi, trời ơi…
  + Thường kết thúc bằng dấu chấm than.
- Chức năng:     
  + Dùng để bộc lộ cảm xúc 

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
	II –LUYỆN TẬP
1. Bài 1/T44
a. Than ôi ! Lo thay !
Nguy thay !
b. Hỡi cảnh rừng…
c. Chao ụi , có biết đâu rằng… thôi.	
Những câu còn lại khụng phải là câu cảm thán vì không có các từ cảm thán. Đặc điểm hình thức quan trọng để nhận biết
2. Bài 2/T44
a. Lời than thở của người nông dân dưới chế độ phong kiến.
b. Lời than thở của người chinh phụ trước nỗi truân chuyên do chiến tranh phi nghĩa gây ra.
c. Tâm trạng bế tắc của nhà thơ trước cuộc sống. (Trước Cm T8)
d. Sự ân hận của Dế Mèn trước giờ Dế Choắt chết.
- Các câu này đều bộc lộ cảm xúc tình cảm nhưng không phải là câu cảm thán được vì nó không có từ cảm thán.
3. Bài /T44
a. Bà ơi, tình cảm của bà giành cho cháu thật là quý báu biết bao !
b. Chao ôi, mặt trời lên đẹp quá !


	TÊN BÀI HỌC
	CÂU TRẦN THUẬT
I. Đặc điểm hình thức và chức năng: 
  1. Ví dụ:
a. Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta. (1) Chúng ta có quyền tự hào vì những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung,... (2) Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh hùng.(3)
Câu 1 – câu trần thuật – nêu nhận định
Câu 2- trần thuật – trình bày
Câu 3 – trần thuật – yêu cầu
b. Thốt nhiên một người nhà quê, mình mẩy lấm láp, quần áo ướt đầm, tất tả chạy xông vào, thở không ra lời :(1)
- Bẩm... quan lớn... đê vỡ mất rồi ! (2)
Câu 1 :Trần thuật – Kể, tả
Câu 2: Trần thuật – thông báo
c. Cai Tứ là một người đàn ông thấp và gầy, tuổi độ bốn lăm, năm mươi (1). Mặt lão vuông nhưng hai má hóp lại. (2)
Câu 1: Trần thuật – kể, tả
Câu 2: trần thuật – tả
c. Ôi Tào Khê! (1)  Nước Tào Khê làm đá mòn đấy!   (2) Nhưng dòng nước Tào Khê không bao giờ cạn chính là lòng chung thủy của ta ! (3) 
Câu 1 :Câu cảm thán – bộc lộ cảm xúc.
Câu 2: Trần thuật - nhận định
Câu 3: Trần thuật – Bộc lộ cảm xúc.
2. Nhận xét
- Hình thức: Không có đặc điểm hình thức của kiểu câu nghi vấn, câu cầu khiến, cảm thán.
- Chức năng chính của câu trần thuật là:  Dùng để kể, thông báo, nhận định, miêu tả 
Chức năng khác: yêu cầu, đề nghị, bộc lộ tình cảm, cảm xúc.

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
	1. Bài tập 1 T46
Cả 3 câu đều là câu trần thuật.
C1: dùng để kể.
C2;3: bộc lộ tình cảm, cảm xúc của Dế Mèn đối với cái chết của Dế Choắt. 
   2. Bài tập 2 T46
    Nguyên tác : câu nghi vấn.
    Dịch: câu trần thuật.
=> Cả hai câu đều diễn đạt một ý nghĩa, đêm trăng đẹp gây xúc động mãnh liệt cho nhà thơ, khiến nhà thơ muốn làm điều gì đó.
Nhưng câu dịch đã làm mất đi cái xốn xang, bối rối được thể hiện ở lời tự hỏi “biết làm thế nào?”. Câu thơ dịch “Khó hững hờ” cho thấy nhân vật trữ tình quá bình thản chứ không rung cảm mạnh mẽ như trong người Bác.
  3. Bài tập 3 T46
    a, Câu cầu khiến.
    b, Câu nghi vấn.
    c, Câu trần thuật.
   => Cả ba câu có chức năng giống nhau dùng để cầu khiến.
  - Về ý nghĩa: câu b, c thể hiện ý cầu khiến (đề nghị) nhẹ nhàng, nhã nhặn và lịch sự hơn câu (a).
  4. Bài tập 4 T46
  - Tất cả đều là câu trần thuật:
  + Câu a và 2b ý cầu khiến.
  + Câu 1b trần thuật- kể.



	TUẦN 25
TỪ 15/03 ĐẾN 20/03/2022

	TÊN BÀI HỌC
	CHIẾU DỜI ĐÔ


	HOẠT ĐỘNG TÌM HIỂU VĂN BẢN
	CHIẾU DỜI ĐÔ
( Thiên đô chiếu) 
                   I –ĐỌC – HIỂU CHÚ THÍCH
1. Tác giả
- Lý Công Uẩn: (974- 1028)
- Lí Công Uẩn là người thông minh, nhân ái, có chí lớn, là người sáng lập vương triều nhà Lí
2. Tác phẩm
- Hoàn cảnh sáng tác:  Được Lí Công Uẩn viết vào năm 1010 bày tỏ ý định dời đô ra thành Đại La (Hà Nội ) 
- Thể loại:  Chiếu 
+ Chiếu là thể văn do vua dùng để ban bố mệnh lệnh.
+ Chiếu: có thể viết bằng văn vần, văn biền ngẫu, hoặc văn xuôi
- Bố cục: 3 phần:
+  Từ đầu -> không thể không dời đổi: phân tích những tiền đề, cơ sở lịch sử và thực tiễn của việc dời đô.
+ Tiếp theo -> muôn đời: những lí do để chon Đại La làm kinh đô.
+ Còn lại: Kết luận.
II –ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN
1.Những tiền đề, cơ sở lịch sử và thực tiễn của việc dời đô :
- Viện dẫn sử sách, nói về việc dời đô của các vua thời xưa bên Trung Quốc:   Thời nhà Thương 5 lần dời đô, nhà Chu 3 lần….nhằm mục đích mưu toan nghiệp lớn, xây dựng vương triều phồn thịnh tính kê lâu dài.
- Tình hình thực  tế của dân tộc : hai triều đại Đinh, Lê cứ đóng yên đô tại Hoa Lư: triều đại ngắn ngủi, nhân dân khổ sở, vạn vật không thích nghi, không thể phát triển.
=>  Dẫn chứng cụ thể, sinh động, rõ ràng tác giả đan xen những câu văn biểu cảm. Lập luận hợp lí, chặt chẽ.
=> Lý do cần phải dời đô
2. Những lí do để chọn thành Đại La là kinh đô bậc nhất: 
- Lợi thế của thành Đại La:
+ Vị trí địa lí :Trung tâm trời đất, thrrs rồng cuộn hổ ngồi, đất đai cao mà thoáng, rộng mà bằng, không sợ lụt lội.
+ Vị thế chính trị, văn hóa: là đầu mối giao lưu, chốn hội tụ của 4 phương là mảnh đất hưng thịnh
-> xứng đáng là kinh đô đất nước
- Lập luận chặt chẽ, câu văn biền ngẫu, cân xứng.
3. Thông báo về quyết định dời đô
Kết thúc nhẹ nhàng, cởi mở, mang tính dân chủ.
III. Tổng kết
Ghi nhớ/ SGK TRANG 51

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
	Tìm hiểu thêm về những đóng góp của Lý Công Uẩn với lịch sử dân tộc.

	TÊN BÀI HỌC
	CÂU PHỦ ĐỊNH

	HOẠT ĐỘNG TÌM HIỂU BÀI
	CÂU PHỦ ĐỊNH
I. Đặc điểm hình thức và chức năng
1. Ví dụ: SGK T 52
a. Ví dụ 1: 
- Các câu (b,c,d) khác với câu (a) ở các từ: không, chưa, chẳng.
-  Câu (a) dùng để khẳng định việc Nam đi Huế là có thể diễn ra.
Câu (b,c,d) phủ định việc đó sẽ không diễn ra.
b. Ví dụ 2: 
- Không phải, nó trần trẫn như cái đòn càn.
- Đâu có!
=>  Để phản bác một ý kiến, một nhận định của người đối thoại.
2. Nhận xét: 
+  Đặc điểm hình thức:   Có những từ phủ định: không, …
+ Chức năng:
-Thông báo, xác nhận không có sự việc, hiện tượng, tính chất,..=> Phủ định miêu tả
- Phản bác một ý kiến, nhận định=> Phủ định bác bỏ.
   3. Ghi nhớ/ SGK Trang 53

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
	1. Bài tập 1 T53
a) Bằng hành động đó…cho tương lai.
  -> Câu phủ định miêu tả
b) Cụ cứ tưởng…gì đâu!	
  -> Câu phủ định bác bỏ: Ông giáo phản bác lại suy nghĩ của lão Hạc về con chó Vàng.
c) Không, chúng con không đói nữa đâu.
-> Câu phủ định bác bỏ: cái Tí phản bác lại điều mà mẹ nó đang nghĩ là nó đói. 
 2. Bài tập 2: T53-54
Cả ba câu đều là câu phủ định vì đều có từ ngữ phủ định. Nhưng nó lại kết hợp với:
  a. 1 từ phủ định khác: “ không phải là không”
  b. 1 từ nghi vấn: “ai chẳng”
  c. 1 từ phủ định khác và một từ bất định: “ không ai không”
-> Khi đó ý của câu phủ định là khảng định chứ không phải phủ định.
- Những câu không có từ phủ định mà ý tương đương:
a. Câu chuyện có lẽ chỉ là một câu chuyện hoang đường xong có ý nghĩa ( nhất định)
b. Tháng 8, hồng ngọc đỏ, hồng hạc vàng ai cũng (mọi người đều) từng ăn trong tết trung thu, ăn…
c. Từng qua thời thơ ấu ở Hà Nội, ai cũng có 1 lần…
 3. Bài tập 3:T54
- Nếu thay thì câu văn này phải viết lại: “Choắt chưa dậy được…”.
ýÝ nghĩa câu thay đổi 
“chưa”: sau đó có thể dậy được.
“không”: không thể dậy được
 -> Có thể chết.
=> Câu văn của Tô Hoài thích hợp với mạch của câu chuyện hơn.
 4. Bài tập 4: T54
 Các câu đó không phải là câu phủ định (vì không có từ ngữ phủ định) nhưng cũng dùng để biểu thị ýý phủ định (phủ dịnh bác bỏ, phản bác ý kiến, nhận định trước đó).
a, Ngôi nhà này không đẹp!
b, Không có chuyện đó!
c, Bài thơ này không  hay!
c, Tôi cũng chẳng sướng hơn lão.
 5. Bài tập 5: T54
- Nếu thay như vậy ý nghĩa của câu sẽ thay đổi hẳn.
  “Quên”: không nghĩ tới, không để tâm-> không phải từ phủ định


	TÊN BÀI HỌC
	CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG
( Phần Tập làm văn)


	HOẠT ĐỘNG TÌM HIỂU BÀI
	CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG
( Phần Tập làm văn)
I. Giới thiệu một danh lam thắng cảnh ở địa phương:
1. Chuẩn bị ở nhà
- Chọn 01 danh lam thắng cảnh tại TP. HCM
- Tìm hiểu về: 
+ Vị trí địa lý
+ Lịch sử ra đời
+ Cấu tạo
+ Giá trị của nó với đời sống.
2. Trên lớp
Thuyết trình.

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
	II. LUYỆN TẬP
Thuyết trình về bài giưới thiệu về một danh lam thắng cảnh ở địa phương





